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I/ PHÉP TÍNH CĂN BẬC HAI:
Câu 1. Thực hiện phép tính: 
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Câu 2. Cho hai biểu thức 
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a) Tính giá trị của biểu thức B

b) Với giá trị nào của x thì A = B

Câu 3: Cho hai biểu thức 
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a) Tính giá trị của biểu thức D
b) Với giá trị nào của x thì C = D
   c) Cho biết a = 
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 và  b = 
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. Tính giá trị biểu thức: P = a + b – ab.
Câu 4: Với điều kiện nào của x  thì  biểu thức H = 
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 được xác định ? 
Tìm x để biểu thức H có giá trị bằng 3

Câu 5: Với điều kiện nào của x  thì  biểu thức G = 
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 được xác định ? 

Tìm x để biểu thức G có giá trị bằng 5

Câu 6: Tìm các căn bậc hai số học của: 16 ; 25 ; 36 ; 49 ; 64 ; 81 và 17
Câu 7. Với giá trị nào của x thì các căn thức sau có nghĩa:
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Câu 8: Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào x 
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 với x > 0 và x ≠ 4  
Câu 9. Rút gọn biểu thức sau:
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               (với x > 0 và x ≠ 4)  
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Câu 10. Chứng minh:
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    với x > 0                              e) 
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Câu 11. Tìm x biết: 
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Câu 14.  Cho biểu thức: 
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a) Với điều kiện nào của a thì biểu thức A có nghĩa.       
b) Rút gọn biểu thức A.        
c) Tìm giá trị của a để 
[image: image64.wmf]2

1

=

A

 
II/ HÀM SỐ BẬC NHẤT:     
 Câu 1. Cho hàm số y = 
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a) Hàm số là đồng biến hay nghịch biến trên R? Vì sao?
b) Tính giá trị của y khi x =
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Câu 2. Với những giá trị nào của m thì hàm số sau đây là hàm số bậc nhất?
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Câu 3.a) Xác định hàm số 
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. Biết đồ thị của nó đi qua hai điểm 
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b) Xác định hàm số 
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. Biết đồ thị của nó song song với đường thẳng 
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và cắt trục hoành tại hoành độ bằng – 2.

c) Xác định hàm số 
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. Biết đồ thị của nó song song với đường thẳng 
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Câu 4 Cho hàm số y = 2x – 3

a) Hàm số trên đồng biến hay nghịch biến? Vì sao?
b) Tính giá trị của hàm số khi x = - 3

c) Tìm x biết biết y = 5

Câu 5 Cho hàm số y = - 3x – 2

a) Hàm số trên đồng biến hay nghịch biến? Vì sao?
b) Tính giá trị của hàm số khi x = - 2

c) Tìm x biết biết y = - 11

Câu 6 Cho hàm số y = (m + 2)x – 5 

a) Với giá trị nào của m thì hàm số trên đồng biến trên R.

b) Tính giá trị của hàm số khi m = 5 và x = 2

Câu 7 Cho hàm số y = (4 – 2m)x + 1 

a) Với giá trị nào của m thì hàm số trên nghịch  biến trên R.

b) Tính giá trị của hàm số khi m = - 1 và x = 3

Câu 8 Cho (d) : y = (m -1)x + 3. Xác định m để:

a) Đường thẳng (d) đi qua điểm  A(2; -1) 

b) Khi x = 1 thì hàm số có giá trị bằng 5.

c) Đường thẳng (d) cắt Ox tại điểm có hoành độ bằng - 3

Câu 9 Cho (d) : y  = 2x + 4

a) Vẽ (d) trên hệ trục toạ độ.

b) Đường thẳng (d) cắt Ox tại P và cắt Oy tại Q . 

      -Tính góc tạo (d) với trục Ox.

      -Tính chu vi và diện tích của tam giác OPQ


Câu 10 Cho hàm số y = ax + 3

a/ Tìm hệ số a biết rằng khi x = 1 thì y = 5




b/ Vẽ đồ thị hàm số với a vừa tìm được ở câu a?

Câu 11 Tìm giá trị của m để đồ thị hai hàm số: y = (m + 1)x – 3 và y = (3 – m)x + 1 là hai đường thẳng song song với nhau.

Câu 12. Cho hàm số: y = (2m - 3)x - 1
a/ Tìm m để đồ thị hàm số đi qua điểm M(1; 2)

b/ Vẽ đồ thị hàm số ứng với giá trị m vừa tìm được ở câu (a)

c/ Tính số đo của góc tạo bởi đường thẳng vừa vẽ ở câu b với trục Ox?

Câu 13
a) Tìm hệ số a của hàm số: y = ax + 3 biết đồ thị song song với đường thẳng:  y = - 2x + 1
b) Cho hàm số: y = 2x + b. Xác định hệ số b biết đồ thị của hàm số đi qua điểm A(1; 3).

c) Với điều kiện nào của m thì hàm số y = (m – 1)x + 1 đồng biến?
Câu 14 Cho hai hàm số bậc nhất : y = (m – 2)x + n và y = (2m + 1)x + 2Tìm điều kiện đối với m và n để đồ thị của hai hàm số là hai đường thẳng song song với nhau.

Câu 15  Cho hàm số bậc nhất y = (m -1)x - 3 có đồ thị (d)

a/ Tìm m để  hàm số đồng biến?  

b/ Tìm m để (d) đi qua điểm A(2;-1)       

c/ Vẽ đồ thị hàm số với m vừa tìm được ở câu b. Tính góc 
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 tạo bởi đường thẳng vừa vẽ với trục Ox.    

Câu 16  Cho hàm số bậc nhất y = ax+b, hãy xác định hàm số trong các trường hợp sau:

a/ Đồ thị hàm số đi qua điểm M(-2;3) và cắt trục tung tại điểm có tung độ là 4

b/ Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y= 3x và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là -2

Câu 17  Cho hai hàm số: y = (2m+3)x + 1  (d1) và  y = 3mx - 3  (d2)      

a/ Xác định m để hai đường thẳng(d1) và (d2)  song song

b/ Xác định m để hai đường thẳng (d1) và (d2) cắt nhau

c/ Hai đường thẳng trên có trùng nhau không? Vì sao?
Câu 18  Ch hai hàm số y = x + 1 (d1)  và y = -2x + 5 (d2)
a/ Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng  môt mặt phẳng tọa độ

b/ Gọi giao điểm của (d1) và (d2) với trục Ox lần lượt là A và B, giao điểm của (d1) với (d​2) là C. Tìm tọa độ của A, B, C

Câu 19   Cho hàm số y= -2x +3 (d)

a) Hàm số trên đồng biến hay nghịch biến 

b) Vẽ đồ thị hàm số trên

c) Gọi A, B lần lượt là giao điểm của (d) với Ox  và Oy.Tìm tọa độ điểm A và B. Tính SABO
Câu 20 Cho hai  hàm số bậc nhất  y = 2x + 3k và y = ( 2m + 1 )x + 2k – 3 . Tìm điều kiện đối với m và k để đồ thị của hai hàm số là 

a) Hai đường thẳng cắt nhau.

b) Hai đường thẳng song song với nhau.

c) Hai đường thẳng trùng nhau.

 Câu 21 Cho hai hàm số: y = 0,5x + 2  và y = 5 – 2x
a) Vẽ đồ thị hai hàm số sau trên cùng mặt phẳng tọa độ.

b) Gọi giao điểm của các đường thẳng y = 0,5x + 2 và  y = 5 – 2x với trục hoành theo thứ tự tại A , B và gọi giao điểm của hai đường thẳng đó là C. Tìm tọa độ  của các giao điểm A, B, C.
Câu 22 Cho hàm số: y = (m + 1)x + 5 

a) Vẽ đồ thị hàm số trên với m = 1. 

b) Tìm m để hàm số đồng biến; nghịch biến. 
III/ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN:
Câu 1: Tìm nghiệm tổng quát của các phương trình sau:

a) 2x – y = 1                          b) x + 3y = 7                     c) 3x+y = 21               d) 7x-8y = 25 

e) 5x+4y = 10                       f) 2x-3y = 8                      g) 6x+8y = 12               h) 7x-5y = 21
Câu 2.  Giải các  hệ phương trình sau: 
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Câu 3. Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 340m. Ba lần chiều dài lớn hơn bốn lần chiều rộng là 20m. Tính chiều dài và chiều rộng của sân trường.
Câu 4:Tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 1006 và nếu lấy số lớn chia số nhỏ thì được thương là 2 và số dư là124.
Câu 5: Một xe lửa cần vận chuyển một lượng hàng. Người lái xe tính rằng nếu xếp mỗi toa 15 tấn hàng thì còn thừa lại 5 tấn, còn nếu xếp mỗi toa 16 tấn thì có thể chở thêm 3 tấn nữa. Hỏi xe lửa có mấy toa và phải chở bao nhiêu tấn hàng.
Câu 6 Hai đội công nhân cùng làm xong một công việc trong 12 ngày. Nhưng họ chỉ làm cùng nhau được 6 ngày thì đội II phải đi làm việc khác, còn đội I tiếp tục làm một mình với năng suất tăng gấp đôi so với lúc đầu nên đã hoàn thành nốt phần việc còn lại sau đó 7 ngày. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi đội làm xong công việc đó trong mấy ngày?

Câu 7: Một tổ may mặc dự định may 600 cái áo trong một thời gian nhất định, do cải tiến kỹ thuật nên mỗi ngày tổ may thêm được 5 cái áo, do đó thời gian sản xuất rút ngắn được 6 ngày. Tính xem mỗi ngày tổ dự định may bao nhiêu cái áo?
Câu 8: Một ô tô tải đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Sau 2 giờ 30 phút thì ô tô taxi cũng xuất phát từ A đến B với vận tốc 60km/h và đến B cùng lúc với xe ô tô tải. Tính độ dài quãng đường AB.

Câu 9: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn nước, sau 2 giờ 6 phút thì bể đầy nước. Nếu mở riêng từng vòi thì vòi thứ nhất chảy đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai là 4 giờ. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì mỗi vòi chảy bao lâu đầy bể.

Câu 10: Hai người cùng làm chung một công việc trong 
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 giờ thì xong. Nếu mỗi người làm một mình thì người thứ nhất hoàn thành công việc trong ít hơn người thứ hai là 2 giờ. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao nhiêu thời gian để xong công việc?

Câu 11: Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 600 tấn thóc. Năm nay, đơn vị thứ nhất làm vượt mức 10%, đơn vị thứ hai làm vượt mức 20% so với năm ngoái. Do đó cả hai đơn vị thu hoạch được 685 tấn thóc. Hỏi năm ngoái, mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

Câu 12: Cho quãng đường từ địa điểm A tới địa điểm B dài 90 km. Lúc 6 giờ một xe máy đi từ A để tới B Lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày, một ô tô cũng đi từ A để tới B với vận tốc lớn hơn vận tốc xe máy 15 km/h (Hai xe chạy trên cùng một con đường đã cho). Hai xe nói trên đều đến B cùng lúc. Tính vận tốc mỗi xe.

Câu 13: Một ca nô chạy xuôi dòng từ A đến B rồi chạy ngược dòng từ B đến A hết tất cả 4 giờ. Tính vận tốc ca nô khi nước yên lặng, biết rằng quãng sông AB dài 30 km và vận tốc dòng nước là 4 km/giờ.
Câu 14: Một ô tô dự định đi từ A đến B cách nhau 120 km trong một thời gian quy định. Sau khi đi được 1 giờ thì ô tô bị chặn bởi xe cứu hỏa 10 phút. Do đó để đến B đúng hạn xe phải tăng vận tốc thêm 6 km/h. Tính vận tốc lúc đầu của ô tô.

Câu 15: Một xe lửa đi từ ga A đến ga B.Sau đó 1 giờ 40 phút, một xe lửa khác đi từ ga A đến ga B với vận tốc lớn hơn vận tốc của xe lửa thứ nhất là 5 km/h.Hai xe lửa gặp nhau tại một ga cách ga B 300 km.Tìm vận tốc của mỗi xe, biết rằng quãng đường sắt từ ga A đến ga B dài 645 km.

Câu 16: Khoảng cách giữa hai bến sông A và b là 30 km. Một ca nô đi xuôi dòng từ bến A đến bến B rồi lại ngược dòng từ bến B về bến A. Tổng thời gian ca nô đi xuôi dòng và ngược dòng là 4 giờ . Tìm vận tốc của ca nô khi nước yên lặng, biết vận tốc của dòng nước là 4 km/h.

Câu 17: Hai ô tô khởi hành cùng một lúc trên quãng đường từ A đến B dài 120 km. Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai là 10 km nên đến B trước ô tô thứ hai là 0,4 giờ. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

Câu 18: Một xí nghiệp sản xuất được 120 sản phẩm loại I và 120 sản phẩm loại II  trong  thời gian 7 giờ. Mỗi giờ sản xuất được số sản phẩm loại I ít hơn số sản phẩm loại II là 10 sản phẩm. Hỏi mỗi giờ xí nghiệp sản xuất được bao nhiêu sản phẩm mỗi loại.

Câu 19: Một phòng họp có 360 chỗ ngồi và được chia thành các dãy có số chỗ ngồi bằng nhau. nếu thêm cho mỗi dãy 4 chỗ ngồi và bớt đi 3 dãy thì số chỗ ngồi trong phòng không thay đổi. Hỏi ban đầu số chỗ ngồi trong phòng họp được chia thành bao nhiêu dãy
Câu 20: Tháng giêng hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy; tháng hai do cải tiến kỹ thuật tổ I vượt mức 15% và tổ II vượt mức 10% so với tháng giêng, vì vậy hai tổ đã sản xuất được 1010 chi tiết máy. Hỏi tháng giêng mỗi tổ  sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?
Câu 21: Một chiếc thuyền chạy xuôi dòng từ bến sông A đến bên sông B cách nhau 24km. Cùng lúc đó, từ A một chiếc bè trôi về B với vận tốc dòng nước là 4 km/h.  Khi về đến B thì chiếc thuyền quay  lại ngay và gặp chiếc bè tại địa điểm C cách A là 8km. Tính vận tốc thực của chiếc thuyền.

Câu 22: Một xe lửa đi từ Huế ra Hà Nội. Sau đó 1 giờ 40 phút, một xe lửa khác đi từ Hà Nội vào Huế với vận tốc lớn hơn vận tốc của xe lửa thứ nhất là 5 km/h. Hai xe gặp nhau tại một ga cách Hà Nội 300 km. Tìm vận tốc của mỗi xe, giả thiết rằng quãng đường sắt Huế-Hà Nội dài 645km.

Câu 23: Hai người thợ cùng làm công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm 3 giờ, người thứ hai làm 6 giờ thì họ làm được 
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 công việc. Hỏi mỗi người làm một mình thì trong bao lâu làm xong công việc?

Câu 24 : Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 48 km. Một canô xuôi dòng từ bến A đến bến B, rồi quay lại bến A. Thời gian cả đi và về là 5 giờ (không tính thời gian nghỉ). Tính vận tốc của canô trong nước yên lặng, biết rằng vận tốc của dòng nước là 4 km/h.
Câu 25 : Lớp 9A dự định trồng 420 cây xanh. Đến ngày thực hiện có 7 bạn không tham gia do được triệu tập học bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường nên mỗi bạn còn lại phải trồng thêm 3 cây mới đảm bảo kế hoạch đặt ra. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu học sinh.


Câu 26 : Cho quãng đường từ địa điểm A tới địa điểm B dài 90 km. Lúc 6 giờ một xe máy đi từ A để tới B Lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày, một ô tô cũng đi từ A để tới B với vận tốc lớn hơn vận tốc xe máy 15 km/h (Hai xe chạy trên cùng một con đường đã cho). Hai xe nói trên đều đến B cùng lúc. Tính vận tốc mỗi xe.
Câu 27: Một xe lửa đi từ ga A đến ga B.Sau đó 1 giờ 40 phút, một xe lửa khác đi từ ga A đến ga B với vận tốc lớn hơn vận tốc của xe lửa thứ nhất là 5 km/h.Hai xe lửa gặp nhau tại một ga cách ga B 300 km.Tìm vận tốc của mỗi xe, biết rằng quãng đường sắt từ ga A đến ga B dài 645 km.

 Câu 28: Quãng đường sông AB dài 78 km. Một chiếc thuyền máy đi từ A về phía B. Sau đó 1 giờ, một chiếc ca nô đi từ B về phía A. Thuyền và ca nô gặp nhau tại C cách B 36 km. Tính thời gian của thuyền, thời gian của ca nô đã đi từ lúc khởi hành đến khi gặp nhau, biết vận tốc của ca nô lớn hơn vận tốc của thuyền là 4 km/h.
Câu 29: Quãng đường từ A đến B dài 50km.Một người dự định đi xe đạp từ A đến B với vận tốc không đổi.Khi đi được 2 giờ,người ấy dừng lại 30 phút để nghỉ.Muốn đến B đúng thời gian đã định,người đó phải tăng vận tốc thêm 2 km/h trên quãng đường còn lại.Tính vận tốc ban đầu của người đi xe đạp
Câu 30: Hai xe ô tô cùng đi từ cảng Dung Quất đến khu du lịch Sa Huỳnh, xe thứ hai đến sớm hơn xe thứ nhất là 1 giờ. Lúc trở về xe thứ nhất tăng vận tốc thêm 5 km mỗi giờ, xe thứ hai vẫn giữ nguyên vận tốc nhưng dừng lại nghỉ ở một điểm trên đường hết 40 phút, sau đó về đến cảng Dung Quất cùng lúc với xe thứ nhất. Tìm vận tốc ban đầu của mỗi xe, biết chiều dài quãng đường từ cảng Dung Quất đến khu du lịch Sa Huỳnh là 120 km và khi đi hay về hai xe đều xuất phát cùng một lúc
IV-HÀM SỐ y = ax2 – PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
Câu 1. Cho hàm số y = ax2. Xác định hệ số a trong các trường hợp sau:

a) Đồ thị của nó đi qua điểm A(3; 12)

b) Đồ thị của nó đi qua điểm B(-2; 3)

Câu 2. Cho phương trình x2 + 2(m + 3)x + m2 + 3 = 0 (m là tham số)
a) Tìm m để phương trình có nghiệm kép? Hãy tính nghiệm kép đó.
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa x1 – x2 = 2?

Câu 3. Cho phương trình: x2 – (5m – 1)x + 6m2 – 2m = 0 (m là tham số)

a) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi m;

b) Gọi x1, x2 là nghiệm của phương trình. Tìm m để 
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Câu 4. Cho phương trình: 
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Câu 5. Parabol 
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(d)
a) Vẽ đồ thị của (P) và (d).

b) Tìm tọa độ giao điểm của (p) và (d)
Câu 6. Cho hai hàm số 
[image: image101.wmf]2

yax

=

 (P) và 
[image: image102.wmf]ymxn

=+

 (d).

a) Tìm m và n biết (d) đi qua hai điểm 
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b) Tìm a để (P) và (d) tiếp xúc nhau.

c) Vẽ đồ thị của (P) và (d).
Câu 7. Cho phương trình bậc hai: 
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a) Chứng tỏ phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt 
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b) Không giải phương trình hãy tính giá trị của các biểu thức sau:
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Câu 8.  Cho phương trình:  mx2 – 2(m +1)x + m + 2 = 0     (m là tham số).

 a). Định m để phương trình trên có nghiệm.

 b). Định m để phương trình có hai nghiệm trái dấu nhau.

Câu 9. Không giải phương trình x2 – 4x + 2 = 0 (2). Gọi x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình (2) nếu có. Hãy tính giá trị biểu thức : A = x13 + x23
Câu 10. Cho phương trình:  x2 - (m + 1).x + (m + 2) = 0 (1) (m là tham số)

a/ Giải phương trình (1) khi m = 4

b/ Tìm giá trị của m để phương trình (1) có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mản 
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Câu 11.  Cho phương trình x2 -2x -2(m+2) =0  (1)

a) Giải phương trình (1) khi m= 2

b) Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt

Câu 12. Cho phương trình bậc hai : x2 – (m + 1)x + m -1 = 0     (1)

a) Giải phương trình (1) khi m = 1

b) Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.

c) Gọi S và P là tổng và tích hai nghiệm của phương trình (1).Tìm hệ thức liên hệ giữa S, P không phụ thuộc m.

Câu 13. Cho phương trình bậc hai ẩn số x: x2 – 2x – m2 – 4 = 0

a) Chứng tỏ phương trình đã cho luôn luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.   

b) Gọi x1; x2 là hai nghiệm của phương trình đã cho. Tìm m để 
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c) Giải phương trình khi m = -2       

Câu 14. Cho hàm số bậc hai y = mx2 (m ≠ 0)

a/ Với x>0 tìm điều kiện của m để hàm số đã cho là đồng biến, nghịch biến

b/ Vẽ đồ thị hàm số trên khi m =2

c/ Tìm toạ độ giao điểm của (P) vừa vẽ với đường thẳng y = 4

Câu 15.  Cho hàm số y =ax2 (a ≠ 0)

a/ Tìm hệ số a,biết M(1; 2) thuộc đồ thị hàm số y = ax2
b/ Vẽ đồ thị hàm số với a vừa tìm được

c/ Tìm toạ độ giao điểm của (P) vừa vẽ với đường thẳng y = 3x-1

Câu 16.  Cho phương trình bậc hai: x2 +2mx +2m-1= 0  (1)
a/ Giải phương trình (1) khi m =2

b/ Chứng tỏ phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi giá trị của m

c/ Tìm giá trị của m để pt(1) có 2 nghiệm trái dấu 

Câu 17.  Cho pt bậc hai: x2 – 5x – 7 = 0 (2)
a/ Hãy chứng tỏ pt (2) luôn có nghiệm

b/ Không giải pt, hãy tính tổng và tích các nghiệm của phương trình
c/ Tính giá trị biểu thức: x13 +x23 

Câu 18.   Cho phương trình x2 -2x -2(m+2) = 0  (1)

a) Giải phương trình (1) khi m= 2

b) Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt

Câu 19.  Cho phương trình 
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a) Giải phương trình (1) kh m = 2

b) Chứng minh phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi giá trị của m.         

c) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm 
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Câu 20. Cho hàm số: y = (m + 1) x2 có đồ thị (P). 

a) Tìm m để hàm số đồng biến khi x > 0. 

b) Với m = – 2. Tìm toạ độ giao điểm của (P) với đường thẳng (d): y = 2x – 3. 

c) Tìm m để (P) tiếp xúc với (d): y = 2x – 3. Tìm tọa độ tiếp điểm.

Câu 21. Cho phương trình:    x2 – 3x + m + 1 = 0   (1)

a. Giải phương trình (1)  khi  m = 1
 b.Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm  phân biệt.

c. Không giải phương trình hãy tính  
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Câu 22: Cho phương trình ẩn x: x2 – 2mx + 4 = 0 (1)

 a) Giải phương trình đã cho khi m = 3.

 b) Tìm giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn:   ( x1 + 1 )2 + ( x2 + 1 )2 = 2.

Câu 23: Cho phương trình ẩn x: x2 – x + 1 + m = 0 (1)

 a) Giải phương trình đã cho với m = 0.

 b) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm  x1, x2 thỏa mãn:     x1x2.( x1x2 – 2 ) = 3( x1 + x2 ).

Câu 24: Cho phương trình:  x2 - 2 (m - 1)x - m - 3 = 0 (1)

a) Giải phương trình với m = -3

b) Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm thoả mãn hệ thức 
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c) Tìm hệ thức liên hệ giữa các nghiệm không phụ thuộc giá trị của m.

Câu 25: : Cho phương trình x2 - 2mx - 1 = 0 (m là tham số)

a) Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.

b) Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình trên.Tìm m để 
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Câu 26: :  Cho phương trình: 
[image: image118.wmf]x2- 4x  + m +1 = 0   (1)

a) Giải phương trình (1) khi m = 2.

b)Tìm giá trị của m để phương trình (1) có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn đẳng thức   
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Câu 27 : Cho phương trình x2 - (m + 5)x - m + 6 = 0
(1)

a) Giải phương trình với m = 1

b) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có một nghiệm x = - 2

c) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có nghiệm x1, x2 thoả mãn 
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Câu 28 : Cho phương trình 
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1) Giải phương trình khi 
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2) Tìm 
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 để phương trình có hai nghiệm 
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Câu 29 : Cho phương trình x2 + (2m + 1) x + m2 + 1 = 0 
(1)

a) Giải phương trình (1) khi m = 1

b) Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm âm.

V-HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG :
Câu 1. Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 6cm, và  AC = 8cm

a) Tính BC, 
[image: image127.wmf]µ
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b) Phân giác của góc A cắt BC tại D. Tính BD, CD

c) Từ D kẻ DE và DF lần lượt vuông góc với AB và AC. Tứ giác AEDF là hình gì? Tính chu vi và diện tích của tứ giác AEDF.

Câu 2 Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ đường cao AH, biết BC = 20cm,  AC =  12 cm . 
 a) Tính HB 

 b) Tính AH

 c) Tính  góc HAB? ( làm tròn góc đến độ )
 d) Từ H kẻ HE 
[image: image128.wmf]^

AB và HF 
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AC  Tính EF                                                             
Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao AH, từ trung điểm M của AC kẻ MD 
[image: image130.wmf]^

BC

a) Chứng minh rằng Tam giác MHC cân .

b) Chứng minh rằng AB2 = BD2 – CD2 
c)  Cho AC = 20cm; BC= 25cm. Tính BD; CD và  diện tích tứ giác ABDM ?  

Câu 4. Cho hình chữ nhật ABCD. Từ A kẻ AH 
[image: image131.wmf]()
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. Biết HB = 16cm, HD = 9cm.

a) Tính AH.

b) Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.
Câu 5.  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Kẻ 
[image: image132.wmf]HMAB , HNAC
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 a) Tứ giác AMHN là hình gì ? Vì sao ?

 b) Tính MN, nếu biết BH = 4 cm, CH = 9 cm.

 c) Chứng minh rằng: AM.AB = AN.AC


Câu 6.  Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 30cm, AC = 40cm.

 a.Tính BC và đường cao AH.

 b.Tính BH, HM, MC (M là trung điểm BC).

 c.Tính sinC, sinB.

Câu 8. Cho hình thang ABCD, đáy nhỏ AB = 15cm, hai cạnh bên bằng nhau và bằng 25cm. Biết Â = 120o.

 a/ Tính đường cao AH của hình thang.

 b/ Tính độ dài CD và tính diện tích của hình thang.

Câu 9. Cho tam giác ABC có 
[image: image133.wmf]AB=6cm,AC=8cm,BC=10cm.


a/ Chứng minh rằng tam giác ABC vuông tại A.

b/ Tính số đó của góc B (làm tròn đến độ) và đường cao AH.

Câu 10: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (H(( BC); biết BH = 9cm và CH = 16cm. Kẻ HM ( AB, HN ( AC (với M ( AB, N ( AC).

a) Tính độ dài AH.                    

b) Chứng minh rằng : AM.AB = AN.AC.

c) Chứng minh rằng : Tứ giác BMNC nội tiếp được một đường tròn.
Câu 11: Một toà nhà có bóng in trên mặt đất dài 16 mét, cùng thời điểm đó một chiếc cọc (được cấm thẳng đứng trên mặt đất) cao 1 mét có bóng in trên mặt đất dài 1,6 mét.

a) Tính góc tạo bởi tia nắng mặt trời với mặt đất (đơn vị đo góc được làm tròn đến độ).

b) Tính chiều cao toà nhà (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Câu 12: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 15cm, BH = 9cm.

a) Tính AC, BC, AH.             

b) Gọi M là trung điểm của BC. Tính diện tích tam giác AHM. 

Câu 13: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (với H
[image: image134.wmf]Î

BC). Biết AB = 6 cm và AC = 8 cm. 

a) Tính độ dài đoạn thẳng BC và AH.

b) Kẻ HD vuông góc với AB, HE vuông góc với AC.Tính các góc của tam giác DEH.
Câu 14: 
	           Một chiếc thang dài 3m (hình 1). 

Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng bằng bao nhiêu để nó tạo được với mặt đất một góc  “an toàn” 650

(tức  là  đảm  bảo thang không bị đổ khi 

sử  dụng ?  Khi  đó  điểm  cao  nhất  của 

thang cách mặt đất bao nhiêu?  

(làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
	
                                                                           (Hình 1)          




VI-GÓC VÀ ĐƯỜNG TRÒN:
Câu 1.  Trên một đường tròn, lấy liên tiếp ba cung AC, CD, DB sao cho sđ
[image: image135.wmf]»

AC

= sđ
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CD

= sđ
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=600. Hai đường thẳng AC và BD cắt nhau tại E. Hai tiếp tuyến với đường tròn tại B và C cắt nhau tại T. CMR:

a.  
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b.  CD là tia phân giác của 
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Câu 2.   Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. M là một điểm bất kỳ trên 
[image: image140.wmf]»
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. Kẻ MD 
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 AB. Qua một điểm C trên 
[image: image142.wmf]»

MB

, kẻ tiếp tuyến Cx cắt DM tại I. DM cắt AC ở E và cắt BC kéo dài ở F. CMR:

a/ BCED và ADCF là tứ giác nội tiếp.

 b/ 
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MEC

   =  
[image: image144.wmf]·

ABC


c/ I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác FEC
Câu 3.   Cho nửa đường  tròn (O) đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Bx với nửa đường tròn. Gọi C là điểm trên nửa đường  tròn sao cho cung AC bằng BC, D là điểm tùy ý trên cung CB (D khác C và B). Các tia AC, AD cắt tia Bx theo thứ tự  E, F

a) Chứng minh tam giác ABE vuông cân

b) Chứng minh FB2 =FD. FA

c) Chứng minh  tứ giác CDFE nội tiếp được đường tròn.

Câu 4.    Cho hình vuông ABCD, điểm E thuộc cạnh BC. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với DE, đường thẳng này cắt các đường thẳng DE và DC theo thứ tự ở H và K.

 a. Chứng minh rằng: BHCD là tứ giác nội tiếp.

 b. Tính góc CHD.

 c. Chứng minh: KC. KD = KH. KB

Câu 5.  Cho nửa đường  tròn (O) đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Bx với nửa đường tròn. Gọi C là điểm trên nửa đường  tròn sao cho cung AC bằng BC, D là điểm tùy ý trên cung CB (D khác C và B). Các tia AC , AD cắt tia Bx theo thứ tự  E, F

a) Chứng minh tam giác ABE vuông cân

b) Chứng minh FB2 =FD. FA

c) Chứng minh  tứ giác CDFE nội tiếp được đường tròn.

Câu 6. Từ một điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O; R), vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là hai tiếp điểm) và cát tuyến AMN (M, N
[image: image145.wmf]Î

(O)). Gọi I là trung điểm của dây cung MN.
a) Chứng minh rằng: 5 điểm A, B, I, O, C cùng thuộc một đường tròn. 

b) Cho 
[image: image146.wmf]2
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. Tính theo R diện tích hình tròn đi qua 5 điểm A, B, I, O, C.             

Câu7. Cho hình vuông ABCD , lấy điểm M bất kỳ trên cạnh BC (M khác B và C). Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng DM tại H, kéo dài BH cắt đường thẳng DC tại K.

a) Chứng minh : Tứ giác BHCD nội tiếp.




b) Chứng minh : KM ( DB.

c) Chứng minh KC.KD = KH.KB
Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, tia Cx nằm giữa hai tia CA và CB. Vẽ đường tròn (O) có tâm O thuộc AB, tiếp xúc với CB tại M, tiếp xúc với Cx tại N. Gọi E là giao điểm của AM và CO. Chứng minh rằng:

a)  Tứ giác ONAC nội tiếp được trong một đường tròn.

b)  EA.EM=EC.EO.

c)  Tia AO là phân giác của góc MAN.
Câu 9: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn (O;R). Các đường cao BE và CF cắt nhau tại H.

 a) Chứng minh: AEHF và BCEF là các tứ giác nội tiếp đường tròn.

 b) Gọi M và N thứ tự là giao điểm thứ hai của đường tròn (O;R) với BE và CF. Chứng minh: MN // EF.

c) Chứng minh rằng OA 
[image: image147.wmf]^

 EF.

Câu 10: Cho đường tròn (O; R), đường kính AB. Dây BC = R. Từ B kẻ tiếp tuyến Bx với đường tròn. Tia AC cắt Bx tại M. Gọi E là trung điểm của AC.

1) Chứng minh tứ giác OBME nội tiếp đường tròn.

2) Gọi I là giao điểm của BE với OM. Chứng minh: IB.IE = IM.IO.

Câu 11: Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Điểm M thuộc nửa đường tròn, điểm C thuộc đoạn OA. Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB chứa điểm M vẽ tiếp tuyến Ax, By. Đường thẳng qua M vuông góc với MC cắt Ax, By lần lượt tại P và Q; AM cắt CP tại E, BM cắt CQ tại F.

a) Chứng minh tứ giác APMC nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh góc 
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c) Chứng minh AB // EF.

Câu 12: Cho đường tròn (O) có đường kính AB và điểm C thuộc đường tròn đó  (C khác A , B ). Lấy điểm D thuộc dây BC (D khác B, C). Tia AD cắt cung nhỏ BC tại điểm E, tia AC cắt tia BE tại điểm F. 

1) Chứng minh rằng FCDE là tứ giác nội tiếp đường tròn.

2) Chứng minh rằng DA.DE = DB.DC.

3) Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác FCDE, chứng minh rằng IC là tiếp tuyến 

của đường tròn (O) .

Câu 13: Cho đường tròn (O ; R) và hai đường kính AB, CD vuông góc với nhau . Trên cung nhỏ DB, lấy điểm N( N khác B và D ). Gọi M là giao điểm của CN và AB.

1/. Chứng minh ODNM là tứ giác nội tiếp .

2/. Chứng minh  AN.MB = AC.MN.

3/. Cho DN = R Gọi E là giao điểm của AN và CD . Tính theo r độ dài các đoạn ED, EC.
Câu 14: Cho đường tròn  (O), đường kính AB cố định, điểm I nằm giữa A và O sao cho AI = 2/3 AO. Kẻ dây MN vuông góc với AB tại I, gọi C là  điểm tuỳ ý thuộc cung lớn MN sao cho C không trùng với M, N và B. Nối AC cắt MN tại E.

a) Chứng minh tứ giác IECB nội tiếp.                  
b) Chứng minh ( AME đồng dạng với ( ACM.         

c) Chứng minh AM2 = AE.AC.      
Câu 15: Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB. Bán kính CO vuông góc với AB, M là một điểm bất kỳ trên cung nhỏ AC (M khác A, C); BM cắt AC tại H. Gọi K là hình chiếu của H trên AB.

a) Chứng minh CBKH là tứ giác nội tiếp.                          
b) Chứng minh 
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c) Trên đọan thẳng BM lấy điểm E sao cho BE = AM. Chứng minh tam giác ECM là tam giác vuông cân tại C
Câu 16: Từ một điểm A bên ngoài đường tròn tâm (O; R), vẽ tiếp tuyến AB và cát tuyến ANM của đường tròn (O; R). Gọi I là trung điểm của dây MN.

a.) Chứng minh tứ giác AIOB nội tiếp.

b.) Chứng minh : AB2 = AM . AN 

c.) Biết R = 6cm, AB = 8cm. Tính chu vi và diện tích đường tròn ngoại tiếp tứ giác AIOB
Câu 17: Cho tam giác ABC (AB < AC) nội tiếp đường tròn tâm O đường kính BC, vẽ AH vuông góc với BC (H ( BC). Trên cung nhỏ AC lấy điểm D bất kỳ (D khác A và C), dây BD cắt AH tại E. 

a. Chứng minh tứ giác DEHC là tứ giác nội tiếp.

b. Chứng minh AB2 = BE . BD.
Câu 18: Cho đường tròn 
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ở ngoài đường tròn vẽ hai tiếp tuyến 
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là các tiếp điểm). 
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1. Chứng minh tứ giác 
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 nội tiếp. 

2. Chứng minh 
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 vuông góc với 
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 và 
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3. Gọi
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là trung điểm của 
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, đường thẳng qua
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và vuông góc 
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theo thứ tự tại 
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4. Chứng minh 
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 là trung điểm của
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Câu 19: Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy B làm tâm vẽ đường tròn tâm B bán kính AB.Lấy C làm tâm vẽ đường tròn tâm C bán kính AC, hai đường tròn này cắt nhau tại điểm thứ 2 là D.Vẽ AM, AN lần lượt là các dây cung của đường tròn (B) và (C) sao cho AM vuông góc với AN và D nằm giữa M; N. Chứng minh rằng
a) (ABC=(DBC

b) ABDC là tứ giác nội tiếp.

c) Ba điểm M, D, N thẳng hàng

Câu 20: Cho tam giác ABC không là tam giác cân, biết tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (I). Gọi D,E,F lần lượt là các tiếp điểm của BC, CA, AB với đường tròn (I). Gọi M là giao điểm của đường thẳng EF và đường thẳng BC, biết AD cắt đường tròn (I) tại điểm N (N không trùng với D), giọi K là giao điểm của AI và EF.

a) Chứng minh rằng các điểm I, D, N, K cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh MN là tiếp tuyến của đường tròn (I).
Câu 21: Cho đường tròn tâm O bán kính R. Một đường thẳng d không đi qua O và cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt A và B. Trên d lấy điểm M sao cho A nằm giữa M và B. Từ M kẻ hai tiếp tuyến MC và MD với đường tròn (C, D là các tiếp điểm).

a) Chứng minh rằng MCOD là tứ giác nội tiếp.

b) Gọi I là trung điểm của AB. Đường thẳng IO cắt tia MD tại K. Chứng minh rằng KD. KM = KO. KI
Câu 22: Cho đường tròn (O) và điểm A cố định ở ngoài đường tròn (O). Qua A vẽ đường thẳng cắt đường tròn (O) tại hai điểm B, C (B ở giữa A và C). AM, AN là các tiếp tuyến với (O) lần lượt tại M và N sao cho điểm M thuộc nửa mặt phẳng bờ AC có chứa O, gọi H là trung điểm của BC.

a) Chứng minh 
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b) Chứng minh tứ giác AMHN nội tiếp.

c) Đường thẳng qua B song song với AM cắt MN tại E. Chứng minh EH// MC
Câu 23: Từ điểm A bên ngoài đường tròn (O; R = 6cm) kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn sao cho
[image: image174.wmf] 

B

AC

 

= 600.

a) Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp.

b) Tính độ dài đoạn OA.

c) Hãy tính phần diện tích của tứ giác ABOC nằm bên ngoài đường tròn (O).
Câu 24: Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ 
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. Biết HB = 9cm, HC = 16cm.
a) Tính AH, AB.
b) Đường tròn tâm O đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại M, N. Tứ giác AMHN là hình gì? Vì sao?

c) Gọi I là trung điểm của HC. Chứng minh IN là tiếp tuyến của (O).

d) Chứng minh BMOI là tứ giác nội tiếp.
Câu 25: Cho đường tròn  (O), đường kính AB cố định, điểm I nằm giữa A và O sao cho AI = 2/3 AO. Kẻ dây MN vuông góc với AB tại I, gọi C là  điểm tuỳ ý thuộc cung lớn MN sao cho C không trùng với M, N và B. Nối AC cắt MN tại E.

a) Chứng minh tứ giác IECB nội tiếp.       

b) Chứng minh tam giác  AME đồng dạng với tam giác  ACM.         

c) Chứng minh AM2 = AE.AC.     
Câu 26: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H và cắt đường tròn lần lượt tại M, N, P. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác CEHD nội tiếp.

b) Bốn điểm B, C, E, F cùng nằm trên một đường tròn.

c)  AE.AC = AH.AD

d) H và M đối xứng nhau qua 

Câu 27: Cho đường tròn (O; R), đường kính AB. Dây BC = R. Từ B kẻ tiếp tuyến Bx với đường tròn. Tia AC cắt Bx tại M. Gọi E là trung điểm của AC.

1) Chứng minh tứ giác OBME nội tiếp đường tròn.

 2) Gọi I là giao điểm của BE với OM. Chứng minh: IB.IE = IM.IO.

Câu 28: Cho đường tròn (O,R) và một điểm S ở ngoài đường tròn. Vẽ hai tiếp tuyến SA, SB  ( A, B là các tiếp điểm). Vẽ đường thẳng a đi qua S và cắt đường tròn (O) tại M và N, với M nằm giữa S và N (đường thẳng a không đi qua tâm O).

a) Chứng minh: SO 
[image: image176.wmf]^

 AB

b) Gọi H là giao điểm của SO và AB; gọi I là trung điểm của MN. Hai đường thẳng OI và AB cắt nhau tại E. Chứng minh rằng IHSE là tứ giác nội tiếp đường tròn.

c) Chứng minh OI.OE = R2.
VII. Các câu hỏi thường gặp trong các bài toán hình :
1/ Chứng minh : Nhiều điểm cùng nằm trên một đường tròn (đặc biệt là 4 điểm cùng nằm trên một đường tròn hay chứng minh tứ giác nội tiếp ) .

2/ Chứng minh hai đường thẳng song song , vuông góc với nhau .

3/ Chứng minh đẳng thức hình học .

4/ Nhận biết hình là hình gì ? ( có thể là tam giác cân , hình bình hành , hình thoi , hình chữ nhật , hình thang cân …) . Lưu ý : Khi chứng minh tứ giác là hình thang cân không được chứng minh là hình thang có hai cạnh bên bằng nhau .

5/ Chứng minh 3 hay nhiều điểm thẳng hàng .

6/ Chứng minh đường thẳng là tiếp tuyến của một  đường tròn.

7/ Xác định vị trí để có hình đặc biệt .

8/ Tính các đại lượng hình học : Đoạn thẳng , cung ,góc , chu vi , diện tích …Trong các câu hỏi trên tùy theo từng bài mà ra các câu hỏi sao cho có sự logic giữa các câu thứ nhất , thứ hai và các câu sau . Thông thường kết quả của các câu trên bao giờ cũng là giả thiết để chứng minh câu dưới, đôi khi cần vẽ thêm hình thì bài toán trở lên đơn giản hơn .

VIII. Bài tập vận dụng:
Bài 1 : Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB . Từ A và B kẻ tiếp tuyến Ax và By . Qua điểm M thuộc nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến thứ 3 cắt các tiếp tuyến Ax và By lần lượt tại E và F .

1. Chứng minh AEMO là tứ giác nội tiếp .
2. AM cắt OE tại P , BM cắt OF tại Q . Tứ giác MPOQ là hình gì ? Tại sao ?

3. Kẻ MH ( AB( H( AB) Gọi K là giao của MH và EB So sánh MK và KH.

Hướng dẫn :

1) EAO = EMO = 900 . Nên AEMO là tứ giác nội tiếp .

2) Dựa vào tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau có 

     MPO = MQO = 900 và PMQ = 900 nên PMQO là hình chữ nhật .

3) (EMK    ( EFB (g.g) ( 
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Vì EM = EA ( MK = KH .

Bài 2 : Cho (O) cắt (O’) tại A và B . Kẻ cát tuyến chung CBD ( AB ( C ở trên (O) và D ở trên (O’).)

1. Chứng minh A , O , C và A ,O’, D thẳng hàng .

2. Kéo dài CA và DA cắt (O’) và (O) theo thứ tự tại I và K . Chứng minh tứ giác CKID nội tiếp .

3. Chứng minh BA , CK và DI đồng quy .

Hướng dẫn :

1. CBA = DBA = 900 nên AC và DA là đường kính hay A,O, C thẳng hàng D ,O’,A thẳng hàng .

2. Từ câu 1) và  dựa vào góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ta thây K , I cùng nhìn CD dưới một góc vuông nên tứ giác CDIK nội tiếp .

3. A là trực tâm của tam giác ADG có AB là đường cao hay BA đi qua G .

Bài 3 : Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A,B . Các đường AO và AO’cắt đường tròn (O) lần lượt tại C và D , cắt đường tròn (O’) lần lượt tại E , F .

a) Chứng minh B , F , C thẳng hàng .

b) Chứng minh tứ giác CDEF nội tiếp .

c) Chứng minh A là tâm đường tròn nội tiếp tam giác BDE .

d) Tìm điều kiện để DE là tiếp tuyến chung của (O) và (O’) 

                    Hướng  dẫn :

a) CBA + FBA = 1800 nên A , B , F thẳng hàng .

b) D, E cùng nhìn CF dưới một góc vuông nên CDEF nội tiếp .

c) Tứ giác CDEF nội tiếp nên EDF = ECF ; ACB = ADB  từ đó suy ra EDF = ADB . Hay DE là phân giác góc D của (BDE . Tương tự EC là phân giác góc E của (BDE . Hai phân giác cắt nhau tại A nên A là tâm đường tròn nội tiếp (BDE .

d) Giả sử DE là tiếp tuyến chung của hai đường tròn ta có OO’ // CE cùng vuông góc với AB : AOO’ = ACB  mà  ACB = FDE ( DCFE nội tiếp ) suy ra : AOO’ = ODE hay tứ giác ODEO’ nội tiếp (1) 

DE là tiếp tuyến thì DE vuông góc với OD và O’E (2)

Vậy ODEO’ là hình chữ nhật : Hay OD = O’E ( Hai đường tròn có bán kính bằng nhau )

Bài 4 : Cho (O,R) đường kính AB , đường kính CD di động . Gọi đường thẳng d là tiếp tuyến của đường tròn tại B . Đường thẳng d cắt các đường thẳng AC , AD theo thứ tự tại P và Q .

1) Chứng minh tứ giác CPQD nội tiếp một đường tròn .

2) Chứng minh AD. AQ = AC.AP .

3) Tứ giác ADBC là hình gì ? Tại sao ?

4) Xác định vị trí của CD để SCPQD = 3.SACD
Hướng dẫn :

1. CPB = CDA ( cùng bằng CBA) nên CPB + CDQ = 1800.

2. (ADC     (APQ (g.g) suy ra AD.AQ = AC.AP .

3. Tứ giác ADBC là hình chữ nhật vì có 4 góc vuông.

4. Để SCPQD = 3.SACD ( SADC = ¼  SAPQ  tức là tỉ số đồng dạng của hai tam giác này là ½ . 

Suy ra AD = ½ AP hay BC = ½ AP mà tam giác ABC vuông tại B nên C là trung điểm của CP 

( CB = CA hay (ACB cân ( CD ( AB .

Bài 5 : Từ một điểm S nằm ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến SA , SB và cát tuyến SCD của đường tròn đó .

1) Gọi E là trung điểm của dây CD . Chứng minh 5 điểm S ,A , E , O , B cùng nằm trên một đường tròn .

2) Nếu SA = OA thì SAOB là hình gì ? Tại sao ?

3) Chứng minh AC . BD = BC.DA = ½ AB.CD

Hướng dẫn chứng minh

1) Sử dụng tính chất tiếp tuyến , ta có A , B cùng nhìn SO dưới một góc vuông , nên tứ giác SADO nội tiếp đường tròn đường kính SO .

      Dựa vào tính chất đường kính vuông góc với dây cung , ta có SEO = 900  . Nên E thuộc đường tròn đường kính SO .

2) Nếu SA = OA thì SA = AB = OA = OB và góc A vuông nên tứ giác SAOB là hình vuông .

1) Ta thấy 
(SAC     (SDA ( 
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Mà SA = SB ( 
[image: image184.wmf]BD

BC

=

AD

AC

 ( AC.BD = AD.BC (1)

Trên SD lấy K sao cho CAK = BAD  lúc đó 

(CAK     (BAD (g.g) ( AC.DB = AB.CK

(BAC     (DAK (g.g) ( BC.AD = DK.AB

Cộng từng vế ta được AC.BD + BC.AD = AB( CK+DK )= AB.CD (2)

Từ (1) và (2) suy ra : AC.BD + AC.BD = AB.CD hay AC.BD = ½ AB.CD

Vậy AC.BD = AD.BC = ½ AB.CD .

Bài 6 : Cho tam giác ABC vuông ở A . Đường tròn đường kính AB cắt BC tại D . Trên cung AD lấy một điểm E . Nối BE và kéo dài cắt AC tại F .

1) Chứng minh CDEF nội tiếp .

2) Kéo dài DE cắt AC ở K . Tia phân giác của góc CKD cắt EF và CD tại M và N . Tia phân giác của góc CBF cắt DE và CF tại P và Q . Tứ giác MNPQ là hình gì ? Tại sao ?

3) Gọi r1 , r2 , r3 theo thứ tự là đường tròn nội tiếp các tam giác ABC , ADB , ADC . Chứng minh rằng :      r = r12 + r22 .

Hướng dẫn :

1) Dựa vào số đo cung ta thấy 

C = DEB ( C + DEF = 1800 

Nên tứ giác CDEF nội tiếp .

2) (BED    (BCQ ( g.g)  ( BPE = BQC 

( KPQ = KQP hay (KPQ cân .

(CNK      (MK ( EMK = CNK 

( BMN = BNM hay (BMN cân . ( MN ( PQ và MN cắt PQ là trung điểm của mỗi đường . Nên MNPQ là hình thoi.

3) (ABC       (DAB     (DAC ( 
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Bài 7 : Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp (O;R) . Hạ các đường cao AD , BE của tam giác . Các tia AD , BE lần lượt cắt (O) tại các điểm thứ hai M , N . Chứng minh rằng :

a) Bốn điểm A , E , D , B nằm trên một đường tròn . TÌm tâm I của đường tròn đó .

b) MN // DE .

c) Cho (O) và dây AB cố định , điểm C di chuyển trên cung lớn AB . Chứng minh rằng độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác CED không đổi .

Hướng dẫn giải :

a) E,D cùng nhìn AB dưới một góc vuông nên tứ giác AEDB nội tiếp trong một đường tròn đường kính AB có I ( trung điểm của AB ) là tâm 

b) Ta thấy : ABE = ADE ( chắn cung AE )

mà ABE = AMN ( chắn cung AN )

nên ADE = AMN hay DE // MN .

c) Kẻ thêm hình như hình vẽ . Dựa vào góc nội tiếp của tứ giác AEBD suy ra được CN = CM nên OC ( MM ( OC ( DE 

Tứ giác HDCE nội tiếp đường tròn tâm K ( trung điểm của HC) đây cũng là đường tròn ngoại tiếp tam giác CDE ( KD = KE và ID = IE nên IK ( DE hay IK // OC và OI // CK nên OIKC là hình bình hành  ( KC = OI không đổi .

Bài 8 : Cho tam giác đều nội tiếp đường tròn (O,R) 

1) Tính theo chiều  R  độ dài cạnh và chiều cao của (ABC .

2) Gọi M là điểm di động trên cung nhỏ BC ( M ( B,C ) Trên tia đối của MB lấy MD = MC . Chứng tỏ (MCD đều .

3) CMR : M di động trên cung nhỏ BC thì D di chuyển trên một  đường tròn cố định , xác định tâm và các vị trí giới hạn .

4) Xác định vị trí điểm M sao cho tổng S = MA + MB + MC là lớn nhất. Tính giá trị lớn nhất của S theo R .


Hướng dẫn :

1) 
[image: image188.wmf]2
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2) Có MC = MD ( gt)

sđ BMC = ½ sđ BAC = ½ ( 3600 : 3).2  = 1200 .

( CMD = 600 . Vậy (CMD đều 

3) (IMC = (IMD ( c.g.c) ( IC = ID .

Khi M di động trên cung nhỏ BC thì D chạy trên đường tròn ( I ; IC ) 

Khi M ( C ( D ( C ; M ( I ( D ( E .

4) (ACM = (BCD ( g.c.g ) ( AM = BD ( S = MA + MB + MC = 2.AM ( 2.AI 

 ( S ( 4R . S Max= 4R khi AM là đường kính .

Bài 9 : Cho (ABC ngoại tiếp (O) . Trên BC lấy M , trên BA lấy N , trên CA lấy P sao cho BM=BN và CM = CP . Chứng minh rằng :

a) O là tâm đường tròn ngoại tiếp (MNP .

b) Tứ giác ANOP nội tiếp đường tròn .

c) Tìm vị trí M , N , P sao cho độ dài NP nhỏ nhất .

Hướng dẫn :

a) Từ tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau và giả thiết suy ra :

DN = EM = FP  ( (ODA = (OEM = (OFP ( c.g.c )

(ON = OM = OP hay O là tâm đường tròn ngoại tiếp (MNP

b) Từ câu a) suy ra OND = OPF nên tứ giác ANOP nội tiếp .

c) Kẻ OH ( NP .

Có NP = 2 .NH = 2. NO .cosHNO = 2.NO.Cos(A/2) 


= 2.OE .Cos (A/2) .

Vậy NPMin = 2r.cos(A/2) .

Khi đó M , N , P trùng với các tiếp điểm .

Bài 10 : Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 3a . Lấy AE = a trên cạnh AD và DF = a trên cạnh DC . Nối AF và BE cắt nhau ở H .

a) Chứng minh : AF ( BE .

b) Tính cạnh của tứ giác ABFE và đường chéo của nó theo a .

c) Tính theo a đoạn HE , HB .

d) Chứng minh : EDFH nội tiếp đường tròn . Đường tròn ấy cắt BF ở K . Tính theo a đoạn BK . 
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  Bài 4 . (4điểm)        Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính BC.  Lấy điểm A trên tia đối c ủa  tia CB.  Kẻ tiếp tuyế n AF của  nửa đường tròn (O) ( với F là tiếp điểm),         tia AF  cắt tiếp tuyến Bx của nửa đường tròn tại D. Biết AF = 
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R

.      a) Chứng minh tứ giác OBDF nội tiếp. Định tâm I đường tròn ngoại tiếp tứ          giác OBDF.      b)  Tính Cos 
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    d) Tính diện tích phần hình tứ giác OBDM ở bên ngoài nửa đường tròn (O)         theo R.     A.  BÀI GIẢI CHI TIẾT VÀ ĐÁP ÁN :  
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(Với  a > 0 và a ≠ 4)
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